
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 13D480201058 Bùi Thị Chánh DCT13A
2 13D480201063 Nguyễn Thị Hương Giang DCT13A
3 13D480201064 Trần Thị Cao Giang DCT13A
4 13D480201065 Đỗ Thị Mỹ Hằng DCT13A
5 13D480201066 Lê Thị Hậu DCT13A
6 13D480201067 Trần Thị Thu Hoài DCT13A
7 13D480201078 Võ Văn Phương DCT13A Học lại
8 13D480201081 Xayyaheuang Saengthavee DCT13A
9 13D480201088 Huỳnh Thị Thúy DCT13A
10 13D480201098 Nguyễn Hồng Vân DCT13A
11 13D480201100 Trần Tuấn Anh DCT13B
12 13D480201101 Hà Quang Bão DCT13B
13 13D480201102 Hoàng Minh Cường DCT13B
14 13D480201103 Huỳnh Gia Cường DCT13B
15 13D480201106 Huỳnh Hải Đăng DCT13B Học lại
16 13D480201104 Trần Văn Dương DCT13B
17 13D480201107 Huỳnh Thị Thúy Hằng DCT13B
18 13D480201112 Đỗ Đức Hòa DCT13B Học lại
19 13D480201111 Nguyễn Chí Hoàng DCT13B
20 13D480201113 Phan Thị Minh Huệ DCT13B
21 13D480201123 Huỳnh Trung Thật DCT13B
22 13D480201132 Giả Thanh Tuyến DCT13B
23 13D480201135 Nguyễn Quang Vũ DCT13B
24 13D480201136 Nguyễn Thị Xuân DCT13B
25 13D140210040 Sayachack Somchaipong DCT14A Học lại
26 13D140210001 Nguyễn Thái An DST13 Học lại
27 13D140210027 Lê Linh DST13
28 13D140210032 Nguyễn Thị Kim Nga DST13
29 13D140210052 Mai Thị Tường Vân DST13
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